	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 




PHỤ LỤC SỐ 01
Danh mục cây trồng, vật nuôi, vật tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /2026/QĐ-UBND ngày      /6/2026                               của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

I. Danh mục các loại cây nông nghiệp, cây công nghiệp, cây ăn quả, cây nguyên liệu sinh học, các loại hoa, giống cỏ
	TT
	Nhóm
	Chủng loại

	1
	Cây nông nghiệp
	Lúa thuần, lúa hữu cơ, ngô, khoai lang, lạc, măng tây, hành tím, ớt, tỏi, đậu xanh, đậu nành; Các loại rau ăn lá, củ, quả, đậu các loại, vừng (mè), nhóm rau ăn lá, rau ăn quả, rau ăn củ, dưa hấu, ngô, các mô hình ứng dụng phân hữu cơ nano trong sản xất rau, khoai tây, khoai sọ

	2
	Cây công nghiệp
	Chè, cây cau, hồ tiêu, cao su, ca cao, dâu, gấc, cà phê vối, cà phê chè, điều

	3
	Cây ăn quả
	Chuối, xoài, mít, bưởi, thanh long, chôm chôm, bơ, cam, quýt, dứa, dừa, chanh (trừ chanh dây), sầu riêng, ổi, mãng cầu, nhãn, vải, chanh leo (chanh dây), vú sữa, Hồng không hạt 

	4
	Cây nguyên liệu 
	Cây sắn (mỳ), mía.

	5
	Các loại hoa
	Hoa lily, hoa lay ơn, hoa cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền trồng chậu, sen (trồng ở: ruộng, đầm, ao).

	6
	Trồng, chế biến và bảo quản thức ăn thô xanh
	Ngô sinh khối, giống cỏ.

	7
	Nấm
	Nấm sò, mộc nhĩ, linh chi, nấm rơm


II. Danh mục các loại cây lâm nghiệp và cây dược liệu
	TT
	Nhóm
	Chủng loại

	1
	Cây lâm nghiệp

	a
	Nhóm cây lấy gỗ
	Dầu rái, sao đen, giổi xanh, huỷnh, sưa đỏ (huỳnh đàn đỏ), lim xanh, thông (thông Caribe, thông đuôi ngựa, thông ngựa), xà cừ, chò chỉ, xoan ta, tếch, gáo, keo các loại (nuôi cấy mô, giâm hom, tai tượng, lá tràm), lát hoa, phi lao, bạch đàn.

	b
	Nhóm cây lâm sản ngoài gỗ
	Mây, trám trắng, ươi, luồng, lồ ô, tre, tre khổng lồ, bời lời, mắc ca (Trồng thuần loài và trồng xen), nứa, măng bát độ, sở, sơn tra

	2
	Cây dược liệu
	

	
	Cây dược liệu
	[bookmark: _GoBack]Quế (trồng thuần loài và trồng nông lâm kết hợp), sa nhân, ba kích (trồng xen dưới tán rừng), tràm, đinh lăng, gừng, nghệ, nghệ trồng xen, đương quy, đảng sâm (đẳng sâm, sâm dây), khôi tía (khôi nhung tía), sâm Ngọc Linh, bảy lá 1 hoa (thất diệp nhất chi hoa), đàn hương, lan kim tuyến, thảo quả, hà thủ ô (đỏ, trắng), dó trầm (dó bầu, trầm hương), thiên niên kiện, xạ đen, ngũ vị tử.


III. Danh mục các loại vật nuôi gia súc, gia cầm và vật nuôi khác
	TT
	Nhóm
	Chủng loại

	1
	Gia súc, gia cầm

	a
	Gia súc
	 Lợn thương phẩm; lợn sinh sản; trâu, bò; trâu, bò sinh sản; bò sữa; dê, cừu thương phẩm; dê, cừu sinh sản; ong ngoại; ong nội; thỏ thương phẩm; thỏ sinh sản; cải tạo đàn trâu bò bằng thụ tinh nhân tạo.

	b
	 Gia cầm
	Gà thương phẩm; gà sinh sản; gà Ri, gà H’re; ngan, vịt thương phẩm; ngan, vịt sinh sản; chim bồ câu; chim cút sinh sản.

	2
	Vật nuôi khác
	Chồn, cầy (hương, vằn, vòi đốm, vòi mốc, vòi hương); nhím sinh sản; nhím thương phẩm; nuôi dúi; hươu lấy nhung; tằm.



	IV. Danh mục các loại vật nuôi trong nuôi trồng và chế biến thuỷ sản

	TT
	Nhóm
	Chủng loại

	1

	Nuôi trồng

	    1. Nuôi tôm nước lợ: Tôm thẻ chân trắng: Nuôi thâm canh trên đất cát; Nuôi thâm canh vùng triều; nuôi 2 giai đoạn; nuôi thâm canh hai giai đoạn ứng dụng công nghệ 4.0; Tôm sú: Nuôi thâm canh và bán thâm canh; nuôi tôm sú kết hợp cá, cua;Nuôi 2 giai đoạn trong rừng ngập mặn; nuôi quảng canh cải tiến.  
  2. Nuôi cua xanh trong ao và nuôi 2 giai đoạn trong ao
     3. Nuôi ốc hương trong ao và trong lồng/bể
  4. Nuôi vẹm theo hình thức giàn cọc và hình thức giàn bè
    5. Nuôi hàu theo hình thức giàn cọc; hình thức giàn bè
 và trong lồng
    6. Nuôi hàu thái bình dương hình thức giàn treo.
    7. Nuôi sò huyết trong ao
    8. Nuôi sá sùng
   9.  Nuôi hải sâm trong ao.
  10. Nuôi cá mú trong ao và trong lồng.
  11. Nuôi cá mú chuột trong lồng bè
  12. Nuôi cá hồng mỹ trong ao và trong lồng.
  13. Nuôi cá chim vây vàng trong ao và trong lồng.
  14. Nuôi tôm hùm bông  và tôm hùm xanh trong lồng.
  15. Nuôi cá bớp (giò) trong lồng.
  16. Nuôi cá bè vẫu trong lồng.
  17. Nuôi cá tráp vàng trong ao và trong lồng.
  18. Nuôi cá bống cát trong ao.
  19. Nuôi cua dẹp trong bể.
  20. Nuôi nhum sọ trong lồng.
  21. Nuôi cá rô phi, điêu hồng trong ao và trong lồng
  22. Nuôi ghép cá rô phi/diêu hồng là chính trong ao.
  23. Nuôi cá trắm cỏ trong ao và trong lồng.
  24.  Nuôi ghép cá trắm cỏ là chính trong ao.
  25. Nuôi ghép cá chép là chính trong ao.
  26. Nuôi cá lóc bông trong ao và trong lồng.
  27. Nuôi cá trê trong ao.
  28.  Nuôi cá chình trong ao, bể và trong lồng.
  29. Nuôi cá thát lát trong ao / lồng.
  30. Nuôi cá bống tượng trong ao.
  31. Nuôi cá trắm đen trong lồng.
  32. Nuôi cá chim trắng trong ao.
  33. Nuôi cá lăng nha trong lồng bè.
  34. Nuôi ếch trong bể/ lồng.
  35. Nuôi lươn trong bể.
  36. Nuôi cá nheo Mỹ trong lồng bè.
  37. Nuôi cá lăng chấm trong lồng bè / ao.
  38. Nuôi tôm càng xanh thâm canh trong ao.
  39. Nuôi ba ba trong ao.
  40. Nuôi cá tra/basa.
  41 Nuôi cá chạch lấu trong ao.
  42 Nuôi cá chiên trong lồng.
  43. Nuôi cá tầm trong bể/ao và trong lồng.
  44. Nuôi cá hồi trong bể/ao.
  45. Nuôi cá niên trong ao/lồng
  46. Nuôi ốc nhồi trong ao.
  47. Nuôi xen canh chạch đồng và cua đồng.
  48. Trồng rong sụn bằng giàn căng trên đáy
  49. Nuôi cá vược(chẽm) trong ao/ lồng bè
  50. Nuôi cá rô đồng.

	2
	Khai thác thuỷ sản
	Câu vàng cá ngừ đại dương; Khai thác ghẹ bằng lồng bẫy; Ứng dụng các trang thiết bị hàng hải trên tàu khai thác hải sản xa bờ và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá; Tời thủy lực thu lưới rê tầng đáy; Sử dụng đèn led chuyên dụng cho tàu lưới vây kết hợp ánh sáng đánh bắt ở vùng biển khơi; Ứng dụng đèn led cho nghề lưới chụp khai thác vùng khơi; Bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ bằng đá tuyết; Hầm bảo quản trên tàu khai thác hải sản xa bờ và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá bằng công nghệ sử dụng vật liệu CPF.

	3
	Chế biến thủy sản
	Ứng dụng chế phẩm sinh học trong chế biến nước mắm; Vật tư thiết yếu để chế biến nước mắm.

	4
	Nghề muối
	  Sản xuất muối sạch từ nước mặn ngầm ven biển; Sản xuất muối sạch theo phương pháp phơi nước phân tán
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  PH ?  L ? C S ?   01   Danh m ? c cây tr ? ng, v ? t nuôi, v ? t tư   áp d ? ng trên đ ? a bàn t ? nh Qu ? ng Ngãi   (Ban hành kèm theo Quy ? t đ ? nh   s ?              / 2026/ QĐ - UBND ngày        / 6 / 20 2 6                                  c ? a UBND t ? nh Qu ? ng Ngãi)     I . Danh m ? c   các lo ? i  c ây n ông nghi ? p ,   cây công nghi ? p,   c ây ăn qu ? ,  cây  nguyên li ? u sinh  h ? c, các lo ? i hoa, gi ? ng c ?  

TT  Nhóm  Ch ? ng lo ? i  

1  Cây nông nghi ? p  Lúa thu ? n,  lúa h ? u cơ,  ngô,  khoai lang,   l ? c, măng tây,  hành tím,  ? t, t ? i, đ ? u xanh, đ ? u nành; Các lo ? i rau ăn lá,  c ? , qu ? , đ ? u các lo ? i,  v ? ng ( mè ), nhóm rau ăn lá, rau ăn  qu ? , rau ăn c ? , dưa h ? u, ngô, các  mô hình  ? ng d ? ng phân  h ? u cơ nano trong s ? n x ? t rau, khoai tây, khoai s ?  

2  Cây   công nghi ? p  Chè, cây cau , h ?  tiêu,  cao su, ca cao , dâu, g ? c, cà phê  v ? i, cà phê chè, đi ? u  

3  Cây ăn qu ?  Chu ? i, xoài, mít, bư ? i, thanh long, chôm chôm, bơ, cam,  quýt, d ? a, d ? a, chanh  (tr ?  chanh dây) ,   s ? u riêng,  ? i,  mãng c ? u,  nhãn, v ? i, chanh leo  (chanh  dây),   vú s ? a,  H ? ng không h ? t   

4  C ây nguyên li ? u   Cây s ? n (m ? ), mía.  

5  Các lo ? i h oa  Hoa l il y,   hoa lay ơn,  hoa cúc,   hoa h ? ng,  hoa đ ? ng ti ? n  tr ? ng ch ? u, sen  (tr ? ng  ? : ru ? ng, đ ? m, ao).  

6  Tr ? ng, ch ?   bi ? n và b ? o  qu ? n th ? c ăn  thô xanh  Ngô sinh kh ? i, gi ? ng c ? .  

7  N ? m  N ? m sò, m ? c nh i , linh chi, n ? m rơm  

II. Danh m ? c  các lo ? i  cây lâm  nghi ? p và cây dư ? c li ? u  

TT  Nhóm  Ch ? ng lo ? i  

1  Cây lâm nghi ? p  

